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3 MBA.CO.011 Managerial Economic 30/30/40 3 MBA202 6
Hồ Nhựt 

Quang
PhD.

06/09/2021 - 

17/10/2021

Mon, Wed 

(13,14,15,16)
B.501

1 MBA.CO.002 Financial Management 30/30/40 3 MBA202 12 Võ Thị Quý
Assoc. 

Prof.

06/09/2021 - 

17/10/2021

Tue, Thu 

(13,14,15,16)
B.501

2 MBA.CO.012 Marketing Management 30/30/40 3 MBA202 13
Zafar U. 

Ahmed
Prof.

06/09/2021 - 

28/11/2021

Fri 

(13,14,15,16)
B.501

4 MBA.GE.010 Developing Leadership Skills 30/30/40 3 MBA202 11
Mai Ngọc 

Khương 

Assoc. 

Prof.

18/10/2021 - 

28/11/2021

Tue, Thu 

(13,14,15,16)
B.501

5
MBA.IB.009: 

MBA.GE.013
International Economics 30/30/40 2/3

MBA 202, 

MBA 182, 

MBA191

7
Cao Minh 

Mẫn 
PhD.

18/10/2021 - 

28/11/2021

Mon, Wed 

(13,14,15,16)
B.501

6 MBA.THE Research Study 100 17
MBA191, 

MBA201

Ho Chi Minh City, August 26
th
, 2021

MBA SCHEDULE 
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1 BM601
Progress in Biomedical 

Engineering
30/30/40 4(2,2) MBME202 5 Võ Văn Tới Prof

06/9/2021 - 

20/11/2021
Fri (123) La2.413

2 BM602
Engineering Challenges 

in Medicine
30/30/40 4 (2,2) MBME202 5 Ngô Thị Lụa PhD

06/9/2021 - 

20/11/2021
Tue (789) A2.308

Ho Chi Minh City, August 26
th
, 2021 

MBME SCHEDULE 
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campus) 

1 AC1
Genetic 

Engineering
30/30/40 3 (2,1)

MBT201

MBT202
11

Nguyễn Phương Thảo

Lê Minh Thông

Assoc. Prof; 

Ph.D.

6/9/2021 -

19/11/2021

Wed, 

Morning

(1,2,3)

A2.308

2 PC4
Advanced 

Biochemistry
30/30/40 3 (2,1)

MBT201

MBT202
8 Lê Hồng Phú Assoc. Prof; 

6/9/2021 -

19/11/2021

Fri, 

Morning

(1,2,3)

A2.308

Ho Chi Minh City, August 26
th
, 2021 

MBT SCHEDULE 

SEMESTER I , ACADEMIC YEAR 2021-2022
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1 ISE508IU
Production Planning 

and Scheduling
30/30/40 3 (2,1) MISE202 6

Phan Nguyễn Kỳ 

Phúc
PhD.

06/09/2021-

18/12/2021

Wed

(13,14,15)
B.301

2 IS004IU

Engineering 

Probability & 

Statistics

30/30/40 3
MISE202; 

MISE201
4 Trần Đức Vĩ PhD.

06/09/2021-

18/12/2021

Tue

(13,14,15)
B.301

3 IS019IU
Production 

Management
30/30/40 3

MISE202; 

MISE201
2

Nguyễn Văn 

Chung
PhD.

06/09/2021-

18/12/2021

Mon

(13,14,15)
B.301

4 ISE603IU Total Quality 

Management

30/30/40 3
MISE202; 

MISE201
7

Đào Vũ Trường 

Sơn
PhD.

06/09/2021-

18/12/2021

Fri

(13,14,15)
B.301

5 ISE609IU Project Management 30/30/40 3
MISE202; 

MISE201
8 Nguyễn Văn Hợp PhD.

06/09/2021-

18/12/2021

Thu

(13,14,15)
B.301

MISE SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2021 -2022

Ho Chi Minh City, August 26
th
, 2021 
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Marcin Maleszka

Lecture:

(Theory, 12 

sessions) 

Prof. 06/09/2021 -  

01/10/2021

Mon - Wed - Fri 

(13,14,15,16)
B.401

Nguyễn Thị Thanh 

Sang

Practice: 30

PhD.
4/10/2021 - 

18/10/2021 

Mon - Wed - Fri 

(13,14,15,16)
B.401

2 IT521
Software Designs 

and Architectures
30/30/40 4

MITM192 

MITM20
2 Trần Thanh Tùng PhD.

25/10/2021 -  

05/12/2021

Mon - Wed - Fri 

(13,14,15,16)
B.401

3 IT543
IT Project 

Management
30/30/40 4

MITM192 

MITM20
2 Nguyễn Văn Sinh PhD.

13/12/2021 - 

22/01/2022

Mon - Wed - Fri 

(13,14,15,16)
B.401

4
IT561, 

IT562
Thesis 12, 30 MITM192 <5 

MITM192 

MITM20
2

MIT SCHEDULE 

SEMESTER I, ACADEMIC YEAR 2021 -2022

Ho Chi Minh City, August 26
th
, 2021 

IT5221

Data 

Warehousing and 

Data Mining 

30/30/40 4 (3,1)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

STT Mã MH Tên môn học Tỷ trọng điểm 
Số  tín 

chỉ
Lớp

SL HV 

dự kiến
Giảng viên Học vị Thời gian học Thời khóa biểu

Phòng 

(Cơ sở 

Pasteur)

1 IT543VN Quản lý dự án CNTT 30/30/40 4 MITM20 4 Nguyễn Văn Sinh PhD.
06/09/2021 - 

16/10/2021

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 16)
B.402

2 IT501VN
Phân tích thiết kế và quản 

trị mạng máy tính
30/30/40 4 MITM20 4 Lê Hải Dương PhD.

25/10/2021 - 

06/12/2021

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 16)
B.402

3 IT546VN
Chuyển đổi số và quản trị 

dữ liệu doanh nghiệp
30/30/40 4 MITM20 4

Nguyễn Thị Thúy 

Loan
PhD.

13/12/2021 - 

26/01/2022

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 16)
B.402

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT)

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/8/2021



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

STT Mã MH Tên môn học
Tỷ trọng 

điểm 

Số  tín 

chỉ
Lớp

SL HV 

dự kiến
Giảng viên Học vị Thời gian học Thời khóa biểu

Phòng (Cơ 

sở Pasteur)

1 PM5223

Chính phủ Kỹ thuật số: Đổi

mới Công nghệ, Chính sách

và Dịch vụ công

2
MPM202, 

BPM211
34

Nguyễn Ngọc 

Trường Minh
TS.

24/9/2021-

26/11/2021

Tối: Thứ 6 (18h -21h)

Thi cuối kỳ: dự kiến 

26/11/2021

B.402

2 PM5204 Chính sách phát triển đô thị 2 MPM202 19 Lê Văn Cảnh TS.
25/9/2021-

27/11/2021

Sáng: Thứ 7 (8h -12h)

Thi cuối kỳ: dự kiến 

27/11/2021

B.402

3 PM5109

Phương pháp nghiên cứu

định tính trong quản lý công

– nghiên cứu tình huống 

2 MPM202 19
 Bùi Quang 

Thông
TS.

25/9/2021-

27/11/2021

Chiều: Thứ 7 (13h -16h)

Thi cuối kỳ: dự kiến 

27/11/2021

B.402

4 EC5103 Kinh tế phát triển 2 MPM202 19 Hà Minh Trí TS.
26/9/2021-

28/11/2021

Sáng: Chủ nhật (8h -12h)

Thi cuối kỳ: dự kiến 

28/11/2021

B.402

5 PM5220 Quản lý công 2
MPMBT192,

BPM211
19 Hồ Nhựt Quang TS.

25/9/2021-

16/10/2021

Sáng: Thứ 7 (8h -12h)

Chiều: Thứ 7 (13h -16h)

Sáng: Chủ nhật (8h-12h)

Thi cuối kỳ: dự kiến

16/10/2021

C1 

(Bến Tre)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022


